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Truyền thông chính sách qua góc nhìn báo chí truyền thông 

Ông Nguyễn Thành Lợi-
Tổng Biên tập Báo Kinh tế Đô thị

Trong những năm gần đây, số lượng hội thảo và các công trình nghiên cứu có liên quan đến truyền thông chính sách ở Việt Nam đang gia tăng một cách đáng kể. Đặc biệt những nội dung có tính định hướng chỉ đạo trong thông báo số 387/TB-VPCP ngày 22/12/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức – Hành động – Nguồn lực có ý nghĩa quan trọng, có thể khẳng định chúng ta đang nhận thức đầy đủ, hành động quyết liệt, sáng tạo và chú trọng hiệu quả thực chất về truyền thông chính sách. Vậy, làm thế nào hiểu đúng về truyền thông chính sách và đề cao vai trò của báo chí truyền thông? Rất cần những nghiên cứu chuyên sâu, có tính hệ thống và bài bản. Trong khuôn khổ Diễn đàn, bài viết này chỉ tiếp cận từ góc nhìn của báo chí truyền thông, để tìm một phần lời giải của vấn đề này.
Nhận thức và tầm quan trọng
Gần đây, khái niệm “truyền thông chính sách” được sử dụng nhiều ở Việt Nam, tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan điểm chưa thực sự tương đồng. Ví dụ trong thời kỳ phòng chống đại dịch Covid-19, ảnh hưởng của truyền thông trong việc tạo ra hiệu quả cho chính sách khá rõ ràng, nhất quán và đạt kết quả khá quan trọng. Do vậy, nhiều nhà nghiên cứu và nhiều chính phủ các nước đang dần thay đổi suy nghĩ và ngày càng chú trọng vào công tác truyền thông chính sách hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, quá trình này lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như môi trường chính trị, hệ thống pháp luật và quan điểm của các nhà lãnh đạo tại mỗi quốc gia. 
	Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, truyền thông chính sách tại Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn, đồng thời có sự thay đổi về cách thức và phương tiện theo sự phát triển chung của xã hội. Khi truyền thông chính sách đạt hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nước; tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội… Tuy nhiên, thực tế cho thấy truyền thông chính sách chủ yếu mới đang chỉ dừng lại ở việc thông báo về chính sách tới người dân khi chính sách đó đã được ban hành và giai đoạn gần đây được chú ý thêm những phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân… Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, truyền thông chính sách đang ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi cần có sự quan tâm và đổi mới hơn bao giờ hết.
	Do đó, có thể hiểu, truyền thông chính sách là việc tương tác giữa đối tượng là người làm chính sách và đối tượng là người thực hiện chính sách “nhằm tăng cường sự hiểu biết, nhận thức và thay đổi hành vi của các chủ thể chính sách để đạt mục tiêu chính sách, hoặc nói theo cách của học giả khác thì đây là quá trình sử dụng các phương tiện truyền thông nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nội dung của chính sách đến người dân để giúp người dân hiểu và làm theo, tạo dựng sự đồng thuận xã hội. Truyền thông chính sách còn được coi là công cụ quan trọng, cơ bản trong công tác quản lý. Nó tác động trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi hành vi của con người trong cộng đồng, từ đó thúc đẩy họ tự nguyện tham gia vào các hoạt động của chính sách có liên quan… Do đó, làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn, tạo nên sức mạnh lớn, hiệu quả cao trong xây dựng, thực thi chính sách. Truyền thông chính sách cần bám sát thực tế, tôn trọng thực tế, lấy thực tế làm thước đo, được thực hiện công khai, minh bạch, chủ động, kịp thời hơn, có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá, hiệu quả cao, phù hợp với nội dung tuyên truyền, tình hình, điều kiện và bối cảnh của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách, từ đó thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong triển khai thực hiện, tạo đồng thuận cao trong xã hội.
[bookmark: _Toc120654672][bookmark: _Toc137489118]Vai trò của truyền thông chính sách
[bookmark: _Toc120654673][bookmark: _Toc137489119]Giáo dục, phổ biến nội dung chính sách đến với người dân. Truyền thông chính sách là kênh thông tin chính giúp cung cấp nội dung chính sách đến với người dân. Quá trình này có thể được tiến hành qua nhiều kênh, dưới nhiều hình thức, có thể thông qua các báo in, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình, hoặc qua băng rôn khẩu hiệu, qua các sự kiện xã hội... Các hoạt động này giúp người dân được cập nhật, nắm được thông tin, hiểu được nội dung của chính sách, các tác động của nó tới họ, từ đó mà có thể làm gia tăng sự tin tưởng và ủng hộ của dân chúng.
Thuyết phục người dân ủng hộ chính sách. Người làm chính sách thông qua các hoạt động truyền thông khiến người dân hiểu về những lợi ích mà chính sách sẽ mang lại. Từ đó, Chính phủ sẽ nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ phía người dân. Để đạt được sự đồng thuận xã hội như vậy, các nhà lãnh đạo nên hiểu rõ về nguyện vọng và ý kiến của người dân bằng việc tiến hành các cuộc khảo sát. Trước hết để thuyết phục người dân một chính sách là ưu việt, là mang lại nhiều lợi ích cho xã hội thì các cơ quan hoạch định chính sách cần những dẫn chứng thuyết phục từ các chuyên gia, từ các đơn vị có uy tín và truyền thông chính là công cụ để họ thực hiện điều này. Thông qua các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia, thông qua các số liệu khoa học, các công trình được đăng tải trên các phương tiện truyền thông thì những người làm chính sách có thể sử dụng như những lý lẽ để thuyết phục, từ đó nhận được sử ủng hộ từ dân chúng. Theo chuyên gia Kepplinger, với cách đưa tin và ngôn từ sử dụng của mình, các phương tiện báo chí truyền thông có thể biến một vấn đề trở nên dễ đi vào lòng người. Như vậy, bằng các phương pháp tiếp cận, khai thác, cách xây dựng hình ảnh của mình mà các phương tiện có thể định hình một vấn đề trong lòng công chúng để khiến họ ủng hộ hay phản đối, quan tâm hay không quan tâm đến vấn đề đó.
[bookmark: _Toc120654674][bookmark: _Toc137489120]	 Phản hồi ý kiến từ phía người dân để có những điều chỉnh phù hợp. Khi một chính sách được ban hành sẽ rất dễ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và việc không hài lòng của đa số hoặc chỉ một bộ phận dân chúng. Những lúc như vậy, chính phủ các nước thường phải tiến hành tiếp cận được với số đông dân chúng, tìm kiếm, thu thập, điều tra thông tin sau đó chắt lọc để từ đó phân tích và xem xét thực tế của việc ban hành chính sách. Việc làm này giúp cho chính sách không bị một chiều giống như các mô hình cũ. Thông qua các phương tiện truyền thông, người dân có thể đóng góp ý kiến của mình tới những người hoạch định chính sách để từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Việc đóng góp ý kiến có thể được diễn ra trên các diễn đàn, các cuộc phỏng vấn, hoặc các cuộc thăm dò ý kiến của các cơ quan báo chí truyền thông.
Đa dạng hóa các kênh truyền thông chính sách
Các kênh của truyền thông chính sách hiện nay khá đa dạng, thông thường được hiểu là các công cụ hoặc là các phương tiện dùng để truyền tải nội dung thông điệp. Và nội dung đó có thể dưới hình thức tranh ảnh, bản tin, các cuộc nói chuyện, tọa đàm, các hành động cụ thể, hoặc cũng có thể là sự kết hợp của các loại hình này với nhau. Những phương tiện này không chỉ giới hạn ở các phương tiện thông tin đại chúng, các chiến dịch tuyên truyền, mà nó còn có thể là con người tham gia vào quá trình truyền thông chính sách. Trong thực tế có hai cách phân loại các kênh truyền thông chính sách. Cách thứ nhất là phân loại theo cách thức. Cách này chia kênh truyền thông chính sách thành 3 loại chính: truyền thông đại chúng, việc giao tiếp giữa các cá nhân, và các tổ chức thông tin truyền thông. Trong đó, kênh truyền thông đại chúng bao gồm báo, phát thanh, truyền hình và Internet. Đây được coi là kênh chính giúp truyền tải nội dung chính sách tới người dân một cách nhanh chóng và rộng khắp. Những phương tiện này có thể định hình dư luận, thay đổi nhận thức và thái độ của dân chúng về một vấn đề, về một chính sách hay đề xuất chính sách. 
	Như vậy có thể thấy rõ, truyền thông chính sách rất cần các cơ quan báo chí phải thông tin chính thống kịp thời, chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực", góp phần ổn định xã hội, tâm lý người dân, tăng cường niềm tin vào Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, báo chí cũng tham gia tích cực tuyên truyền về công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, phương thức truyền thông mới, góp phần điều tiết, định hướng thông tin dư luận, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong việc tìm hiểu, chấp hành chủ trương, đường lối cuả Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng góp ý, phản biện trong xây dựng chính sách, pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó, truyền thông chính sách còn thiếu bài bản, vẫn chủ yếu là một chiều, việc điều tra, khảo sát, đánh giá tác động chưa được quan tâm hoặc còn hình thức. Việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hiệu quả còn hạn chế. Việc ứng dụng các công cụ, mô hình truyền thông hiện đại chưa được chú trọng, nhất là chưa phát huy hết vai trò của báo chí truyền thông, đặc biệt chúng ta chưa thực sự quan tâm phân tích, dự báo về dư luận xã hội và những vấn đề người dân quan tâm để chỉ đạo, điều hành sát với tình hình thực tế môi trường bùng nổ thông tin như hiện nay…
Đề cao vai trò của báo chí truyền thông
Thứ nhất, các cơ quan báo chí tích cực truyền thông chính sách góp phần xây dựng hệ thống pháp luật hiệu quả, chuyên nghiệp. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác truyền thông chính sách, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định - một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trước hết chúng ta phải thống nhất cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực của công tác truyền thông chính sách, đặc biệt là sử dụng hiệu quả các phương tiện báo chí truyền thông đúng thời điểm.
Thứ hai, báo chí tích cực định hướng dư luận xã hội để thực hiện thành công các hoạt động truyền thông chính sách. Các cơ quan báo chí cần đổi mới sáng tạo về nội dung, cách làm truyền thông chính sách, bảo đảm đủ chất liệu, số liệu thực tế, linh hoạt, sáng tạo, chủ động, kịp thời, nâng cao hiệu quả định hướng thông tin, dư luận. Trong đó, đối với lãnh đạo các cấp cần thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong truyền thông chính sách. 
Thứ ba, các cơ quan báo chí cần tích cực đẩy mạnh truyền thông chính sách trên các phương thức truyền thông mới, đa nền tảng; tăng cường ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số; đưa các kênh thông tin đa phương tiện phục vụ cho công tác truyền thông chính sách. Xây dựng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả truyền thông chính sách qua các cơ quan báo chí truyền thông một cách hiệu quả, thiết thực.
Thứ tư, các cơ quan truyền thông cần đóng vai trò là một nhân tố chủ động thay vì chỉ là công cụ như trước kia. Thực tế cho thấy các cơ quan báo chí đang đóng vai trò trung gian để chuyển tải thông tin từ các tổ chức, cơ quan thuộc Đảng và Chính phủ tới người dân khi kế hoạch truyền thông đã được xây dựng hoàn chỉnh và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, những cơ quan truyền thông có thể chủ động tư vấn tới Đảng và Chính phủ các biện pháp truyền thông hiệu quả ngay từ bước đầu và xây dựng chiến lược phù hợp. Họ đồng thời cũng là lực lượng nắm vững được tâm tư, nguyện vọng của người dân, do đó có thể đưa ra các phản hồi tới các cơ quan liên quan nhằm giúp các chính sách có sự điều chỉnh phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của người dân. Với vai trò quan trọng như vậy, ngay trong các đề án xây dựng chính sách, họ nên được đưa vào như là một bộ phận tham gia, chứ không chỉ dừng lại với vai trò đưa tin trung gian./.


